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BÁO CÁO
Tổng kết 15 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/9/2025)

                                               Kính gửi: Bộ Tư pháp

Thực hiện văn bản số 4527/BTP-HCTP ngày 28/7/2025 về việc thực hiện Kế hoạch tổng kết 15 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
                                            Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ
 NUÔI CON NUÔI

[bookmark: _Toc351562902][bookmark: _Toc353372976]I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT NUÔI CON NUÔI VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 
1. Công tác triển khai thi hành 
- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành:
+ Triển khai thực hiện Luật Nuôi con nuôi được Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 17/6/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011, Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành có liên quan. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế theo quy định của Luật Nuôi con nuôi, tiến hành rà soát, đánh giá tình hình con nuôi thực tế trên địa bàn tỉnh; đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện (trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp) và UBND cấp xã tham mưu triển khai thực hiện một cách triệt để, đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh nhằm đưa công tác nuôi con nuôi đi vào thực tiễn một cách sâu sát nhất, đến từng cơ quan, tổ chức cũng như từng người dân trên địa bàn; đảm bảo công tác nuôi con nuôi được triển khai bằng những chỉ đạo, quán triệt thống nhất từ Trung ương đến địa phương.
Chỉ đạo Sở Tư pháp thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực nuôi con nuôi để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước cũng như triển khai thực hiện được đảm bảo, đúng quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là giai đoạn từ sau ngày 01/7/2025, tỉnh Lâm Đồng được sáp nhập từ 03 tỉnh Lâm Đồng cũ, Đắk Nông và Bình Thuận, việc vận hành chính quyền địa phương 02 cấp, có nhiều sự thay đổi, đòi hỏi công tác quản lý, giải quyết nuôi con nuôi cần được quan tâm, chú trọng.
+ Với mục tiêu đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới, ngày 14/6/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 3617/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Kế hoạch đặt ra mục đích nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong giải quyết việc nuôi con nuôi là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các cơ sở bảo trợ xã hội, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nhằm tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nuôi dưỡng trong môi trường gia đình thay thế phù hợp; xác định rõ công tác giải quyết việc nuôi con nuôi là mục tiêu để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được thương yêu, chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường gia đình, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong việc cho và nhận con nuôi; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg; thực hiện nghiêm túc, đảm bảo bí mật thông tin của cá nhân và tôn trọng ý chí tự nguyện, nguyện vọng của người được cho làm con nuôi. Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị cũng như định ra thời gian cụ thể của các Sở, ban, ngành trong việc phối hợp, triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng.
[bookmark: loai_1_name]+ Nhằm triển khai kịp thời cũng như đảm bảo thực hiện một cách đồng bộ, xuyên suốt các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi, sau khi Chính Phủ ban hành Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi và để tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 986/QĐ-BTP ngày 23/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành, UBND các huyện trên địa bàn tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 24/2019/NĐ-CP trên địa bàn huyện tùy thuộc vào đặc điểm, tình hình cụ thể tại địa phương.
+ Để việc thi hành Luật được đảm bảo và chặt chẽ hơn, ngày 25/5/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4530/UBND-NC về việc phòng ngừa vi phạm trong việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Theo đó, UBND tỉnh ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, tích cực và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; đồng thời, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên nghiên, nghiêm túc thực hiện cứu các quy định của pháp luật hiện hành.
Ngoài ra, để kịp thời triển khai thực hiện Nghị định số 06/2025/NĐ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nuôi con nuôi, ngày 17/01/2025 Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 126/STP-HCTP về việc triển khai thực hiện quy định Nghị định số 06/2025/NĐ-CP đến UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
- Ban hành quy chế phối hợp liên ngành: 
Để công tác phối hợp liên ngành trong lĩnh vực giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giữa các cơ quan, đơn vị được chặt chẽ, trách nhiệm, đảm bảo đúng trình tự theo quy định, ngày 21/10/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ký Quyết định số 2385/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, Quy chế quy định rõ nguyên tắc phối hợp: Tuân thủ quy định của pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và các điều ước quốc tế về nuôi con nuôi mà Việt Nam là thành viên; không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của các cơ quan có liên quan; chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời.
- Các giải pháp đã triển khai để tăng cường hiệu quả thi hành:
+ Để việc thi hành Luật Nuôi con nuôi được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn trực tiếp tham mưu, giúp việc trong lĩnh vực nuôi con nuôi tập trung đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền về Luật Nuôi con nuôi và các văn bản pháp luật có liên quan; khuyến khích người dân nghiêm chỉnh chấp hành việc đăng ký nuôi con nuôi tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế theo quy định của Luật Nuôi con nuôi.
+ Giao Sở Tư pháp nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan như Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã để đảm bảo trẻ em được cho làm con nuôi đúng quy định của pháp luật; tăng cường các biện pháp để ngăn chặn và chấm dứt tình trạng người dân tự ý nhận trẻ em về nuôi dưỡng mà không tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của trẻ.
+ Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định về việc ủy quyền cho Sở Tư pháp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng[footnoteRef:1]. [1:  Quyết định số 1546/QĐ-UBND về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Liên quan đến lĩnh vực này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (chưa sáp nhập tỉnh) cũng đã có Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 về việc ủy quyền cho Sở Tư pháp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi] 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi tại địa phương 
- Hình thức tuyên truyền: 
Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng là cơ quan Thường trực của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi (Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm và hàng quý nhằm kịp thời quán triệt, phổ biến các quy định mới). Theo đó, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về nuôi con nuôi tại địa phương luôn được UBND cấp huyện, cấp xã quan tâm chỉ đạo kịp thời, tổ chức lồng ghép với các quy định của pháp luật có liên quan thiết thực với đời sống nhân dân, để người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan có thẩm quyền nhằm làm phát sinh mối quan hệ pháp lý giữa cha mẹ và con, từ đó bảo đảm quyền, lợi ích của các bên, ngăn ngừa tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ gia đình, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hộ tịch… Việc tuyên truyền ở địa phương được thực hiện dưới nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú và đạt chất lượng, hiệu quả cao, qua đó tác động tích cực đến nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan và tổ chức trong chấp hành pháp luật về nuôi con nuôi như: Tại các buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật”; niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính có liên quan và lồng ghép tại các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề ở thôn, các cuộc họp của các tổ chức hội đoàn thể; thông qua hệ thống loa truyền thanh, tờ rơi, áp phích, pano, đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND xã. 
Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, Sở Tư pháp đã phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Trung tâm văn hóa tỉnh xây dựng các tiểu phẩm pháp luật như “Nuôi con nuôi, làm sao đây?”,…để phát sóng truyền hình thông qua chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống”. Ngoài ra, việc tuyên truyền còn còn lồng ghép trong các Hội thi tìm hiểu pháp luật, trong đó có Luật Nuôi con nuôi như: Hội thi “Công chức tư pháp – Hộ tịch giỏi”.
Kết quả, kể từ khi Luật Nuôi con nuôi được ban hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lồng ghép thực hiện Luật Nuôi con nuôi trong 182 hội nghị phổ biến pháp luật và phối hợp tổ chức hơn 1.325 đợt tuyên truyền với hơn 107.250 lượt người tham dự. Cấp phát hơn 20.000 tài liệu, tờ gấp tuyên truyền Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; đồng thời tổ chức biên soạn và cấp phát hơn 3.000 quyển sổ tay bỏ túi Hỏi – Đáp tình huống pháp luật, trong đó có nội dung về nuôi con nuôi. Qua công tác tuyên truyền nhận thức của các cấp, các ngành về pháp luật nuôi con nuôi ngày càng được nâng cao.
- Đối tượng được tuyên truyền, phổ biến Luật:
Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về Luật Nuôi con nuôi, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về Nuôi con nuôi cũng như để triển khai thực hiện Luật Quốc tịch số 79/2025/QH15, Nghị định số 191/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước về công tác nuôi con nuôi, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương kịp thời, đồng bộ và hiệu quả cũng như để nâng cao nhận thức pháp luật về Luật Nuôi con nuôi, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về Nuôi con nuôi trên địa bản tỉnh, Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành được tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, tổ chức có liên quan, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, mọi đối tượng bao gồm: trẻ em (là đối tượng được nhận nuôi), người muốn nhận con nuôi (cha mẹ nuôi), cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của trẻ em và công dân có nhu cầu, quan tâm đến việc nuôi con nuôi.
- Nhận thức của người dân đối với pháp luật về nuôi con nuôi:
Nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh từng bước được nâng lên, đa số đã hiểu rõ ý nghĩa của việc đăng ký nuôi con nuôi, quyền và nghĩa vụ của các bên, từ đó chủ động liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được bảo đảm quyền lợi hợp pháp. Đồng thời, công tác này cũng nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong quản lý nhà nước về nuôi con nuôi. Mặc dù công tác tuyên truyền pháp luật về nuôi con nuôi đã được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, tuy nhiên, nhận thức của người dân vẫn còn tồn tại những hạn chế bởi nhiều lý do khác nhau như: Nhiều người cho rằng nhận con nuôi chỉ là hành động nhân đạo, không lường trước được trách nhiệm pháp lý đi kèm, dẫn đến việc không tuân thủ hoặc không đủ khả năng thực hiện; không đảm bảo quyền lợi cho trẻ; chưa được tư vấn đầy đủ, thiếu sự hỗ trợ và ý thức chấp hành pháp luật chưa cao, đặc biệt ở các vùng dân tộc thiểu số còn ảnh hưởng bởi phong tục tập quán; chưa hiểu rõ trách nhiệm liên quan. 
3. Công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về nuôi con nuôi 
- Số lượng các cuộc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về nuôi con nuôi:
Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, với chức năng nhiệm vụ được giao, hàng năm Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác, từ đó phối hợp với Sở Nội vụ mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về hộ tịch, nuôi con nuôi, triển khai các văn bản như Thông tư 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi, Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi cho công chức Tư pháp - Hộ tịch ở cơ sở. 
Đồng thời, hàng năm Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu ban hành các kế hoạch[footnoteRef:2] tổ chức tập huấn chuyên sâu về lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, trong đó có chuyên đề về lĩnh vực nuôi con nuôi để hướng dẫn nghiệp vụ cho các công chức thuộc Phòng Tư pháp, công chức tư pháp xã, phường thị trấn tham mưu giải quyết việc nuôi con nuôi; tổ chức hơn 165 hội nghị tập huấn. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng đăng ký hộ tịch, nuôi con nuôi trên địa bàn, hạn chế các thiếu sót trong công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.  [2:  Kế hoạch số 24/KH-STP ngày 17/7/2020 về việc Tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực, Nuôi con nuôi trong nước năm 2020 cho 171 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã.] 

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp kịp thời tiếp nhận, giải đáp các vướng mắc về công tác đăng ký nuôi con nuôi cho công chức tư pháp cơ sở cũng như cho công dân trên địa bàn khi có nhu cầu; phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, tập tuấn nghiệp vụ về đăng ký nuôi con nuôi.
- Đối tượng được tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ:
Để pháp luật về nuôi con nuôi được thực hiện đúng quy định và hiệu quả, các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực hiện nghiệp vụ được tổ chức cho đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, để việc thực hiện được đồng bộ và thống nhất, hội nghị tập huấn còn hướng đến đối tượng là công chức của các sở, ban, ngành có liên quan; các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn tỉnh.
- Các hình thức tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ:
Nhằm kịp thời cung cấp kiến thức, kỹ năng và cập nhật các quy định pháp luật mới về nuôi con nuôi, định kỳ hàng năm hoặc theo giai đoạn các hình thức tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh tổ chức các lớp hội nghị tập huấn với hình thức trực tiếp, trực tuyến, hội thảo, tọa đàm, tư vấn trực tiếp; đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ bằng văn bản gửi UBND cấp xã để thực hiện.
4. Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi
- Số lượng các cuộc kiểm tra, thanh tra:
Để đảm bảo công tác giải quyết việc nuôi con nuôi được thực hiện theo đúng quy định; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về nuôi con nuôi cũng như để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác nuôi con nuôi. UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo Sở Tư pháp với chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực nuôi con nuôi. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, hàng năm, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch[footnoteRef:3] và kiểm tra lồng ghép trong các đợt kiểm tra công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trong nước, bồi thường của nhà nước và công tác số hóa dữ liệu hộ tịch. [3:  Các kế hoạch kiểm tra cụ thể qua các năm (năm 2010: Kế hoạch số 606/KH-STP ngày 16/11/2010; năm 2011: Kế hoạch số 553/KH-STP-HCTP ngày 25/8/2011; năm 2013: Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 15/7/2013; năm 2015: Kế hoạch số 23/KH-STP ngày 18/6/2015; năm 2016: Kế hoạch số 34/KH-STP ngày 26/9/2016; năm 2017: Kế hoạch số 33/KH-STP ngày 28/8/2017; năm 2018: Kế hoạch số 29/KH-STP ngày 18/7/2018; năm 2019: Kế hoạch số 44/KH-STP ngày 19/9/2019; năm 2020: Kế hoạch số 29/KH-STP ngày 08/9/2020)
] 

- Các hình thức kiểm tra:
Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra đã ban hành đầu năm, Sở Tư pháp tổ chức kiểm tra với hình thức trực tiếp và kiểm tra qua báo cáo. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện các sai sót và các vướng mắc để kịp thời hướng dẫn giải quyết hoặc xin ý kiến hướng dẫn để giải quyết theo đúng quy định đảm bảo quyền lợi của trẻ em, đồng thời nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực nuôi con nuôi trên phạm vi toàn tỉnh.
- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Liên quan đến việc giải quyết khiếu nại tố cáo nói chung trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua được thực hiện hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Riêng công tác giải quyết nuôi con nuôi trên địa bàn giai đoạn từ năm 2011 đến tháng 9/2025 chưa phát sinh khiếu nại, tố cáo.
- Các loại hình vi vi phạm pháp luật đã bị xử lý:
 Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành tại địa phương chưa phát sinh vụ việc về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến nuôi con nuôi.
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI HÀNH LUẬT NUÔI CON NUÔI  
Sau 15 năm triển khai, công tác nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm quyền trẻ em được sống trong môi trường gia đình thay thế, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực nuôi con nuôi. Cụ thể:
1. Đối với công tác nuôi con nuôi trong nước
1.1. Kết quả giải quyết nuôi con nuôi trong nước 
Trong những năm qua, công tác đăng ký nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh đã được các cấp chính quyền địa phương hết sức quan tâm, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong đôn đốc, hướng dẫn để việc đăng ký và quản lý việc nuôi con nuôi được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ cha, mẹ, con nhất là quyền lợi của trẻ em được sống, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình; đảm bảo quyền làm cha, mẹ đối với các trường hợp đơn thân, vợ chồng hiếm muộn; đồng thời đảm bảo thống nhất trong quản lý nhà nước về nuôi con nuôi. 
Hàng năm thực hiện yêu cầu của Bộ Tư pháp, các địa phương đã rà soát, tổng hợp số liệu nuôi con nuôi trong nước đã tiếp nhận giải quyết, báo cáo Bộ Tư pháp qua phần mềm thống kê ngành tư pháp đảm bảo đúng thời gian quy định. Trong 15 năm qua, trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 895 trường hợp nuôi con nuôi trong nước. 
1.2. Về việc thực hiện thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước
- Việc tuân thủ quy trình, thủ tục:
Việc giải quyết cho nhận nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành. Từ đó, nhiều trẻ em bị bỏ rơi có được mái ấm gia đình, được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục tốt; đồng thời, thông qua việc giải quyết nuôi con nuôi cũng góp phần quan trọng bảo đảm cho nhiều người, đặc biệt phụ nữ độc thân hoặc các cặp vợ chồng hiếm muộn được có quyền làm cha, làm mẹ.
- Ý thức pháp luật của người dân:
Trong những ngày đầu triển khai thi hành Luật, nhất là triển khai thực hiện việc nuôi con nuôi thực tế, với những hạn chế khách quan nhất định đối với công tác nuôi con nuôi tại địa phương (một số người dân chưa nhận thức đầy đủ về quyền và trách nhiệm, còn bị ảnh hưởng bởi tập tục truyền thống, còn tồn tại quan niệm chưa đúng về việc nhận con nuôi như vì một số lý do như: hạn chế về kiến thực pháp luật; bị ảnh hưởng bởi tập tục truyền thống; nhận thức sai về mục đích nuôi con nuôi; thiếu sự chuẩn bị chu đáo…), nhưng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương, công tác nuôi con nuôi đã được quan tâm triển khai thực hiện một cách đồng bộ, đúng về mặt quy trình, chặt chẽ về mặt hồ sơ, mục đích của việc đăng ký nuôi con nuôi phần nào được đảm bảo. Giảm thiểu tình trạng việc người dân tự ý đưa trẻ về nuôi. Việc tuyên truyền, vận động đến từng người dân đã đảm bảo việc đăng ký nuôi con nuôi đúng pháp luật, trẻ bị bỏ rơi được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, được chăm sóc, nuôi dưỡng trong một gia đình với vị trí pháp lý rõ ràng, giấy tờ nhân thân được đăng ký đầy đủ. Việc này đã hạn chế đến mức thấp nhất những hậu quả pháp lý về sau đối với trẻ em được nhận làm con nuôi.
- Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người làm công tác đăng ký nuôi con nuôi:
Phần lớn công chức làm công tác nuôi con nuôi đều có trình độ đại học luật hoặc một số ít có chuyên ngành khác, nắm rõ những quy định cơ bản của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành. Với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hầu hết đội ngũ công chức tư pháp – hộ tịch tại cấp xã, cán bộ chuyên trách tại cấp huyện luôn tự nghiên cứu, trau dồi kiến thức, kỹ năng và học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp đi trước để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng với yêu cầu của công việc được giao. 
1.3. Về việc theo dõi việc nuôi con nuôi
- Về tình hình phát triển của trẻ em được nhận làm con nuôi:
Nhìn chung, trẻ em được nhận làm con nuôi có sự phát triển tích cực về thể chất, tinh thần và đời sống xã hội. Trẻ được chăm sóc trong môi trường gia đình ổn định, hòa nhập tốt với cộng đồng, có điều kiện học tập, vui chơi, được bảo đảm quyền lợi cơ bản theo quy định của Luật Trẻ em và Luật Nuôi con nuôi. Đa số các trường hợp cho – nhận con nuôi được thực hiện trong họ hàng, người thân quen, nên mối quan hệ tình cảm gắn bó, ít phát sinh vấn đề phức tạp.
- Về thực hiện trách nhiệm báo cáo tình hình phát triển của con nuôi:
Việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình hình phát triển của con nuôi và theo dõi việc nuôi con nuôi theo quy định tại Điều 23 Luật Nuôi con nuôi cơ bản đã được thực hiện đầy đủ; cha, mẹ nuôi theo định kỳ thực hiện báo cáo tình hình phát triển của con nuôi. Kết quả cho thấy, phần lớn trẻ em được nhận làm con nuôi có thể chất, tinh thần phát triển tốt; có sự tiến bộ trong việc hòa nhập của con nuôi với cha mẹ nuôi, gia đình, cộng đồng; cha, mẹ nuôi đều quan tâm chăm sóc con nuôi chu đáo, tạo cho trẻ được sống trong môi trường tốt nhất.
2. Đối với công tác nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 
2.1. Kết quả giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
- Căn cứ Luật Nuôi con nuôi và các quy định pháp luật về nuôi con nuôi có liên quan, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu, giúp việc đã thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của Luật Nuôi con nuôi, sau khi nhận được thông báo của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài; đăng ký việc nuôi con nuôi theo quy định và tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi tại trụ sở Sở Tư pháp với sự có mặt của đại diện Sở Tư pháp, trẻ em được nhận làm con nuôi, cha mẹ nuôi, đại diện cơ sở nuôi dưỡng đối với trẻ em được xin nhận làm con nuôi từ cơ sở nuôi dưỡng. Sau khi thực hiện việc giao nhận con nuôi, Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi Bộ Tư pháp các quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài, biên bản giao nhận con nuôi theo quy định và thông báo về địa phương nơi có trẻ thường trú để thực hiện công tác quản lý cư trú của trẻ theo quy định. 
Từ ngày 01/01/2011 cho đến nay tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận và giải quyết 304 trường hợp cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài[footnoteRef:4]. Các trẻ được cho làm con nuôi nước ngoài chủ yếu tại các cơ sở bảo trợ xã hội như: Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật Mái Ấm Tín Thác, phường Bảo Lộc; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng; Trung tâm Bảo trợ xã hội Mađaguôi; Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Lục Hòa, xã Đức Trọng; Trung tâm BTXH Bình Thuận; Trung tâm BTXH Mái ấm tình thương phường La Gi; Trung tâm BTXH Đắk Nông. [4:  trong đó, tỉnh Lâm Đồng cũ có 136 trường hợp, tỉnh Bình Thuận có 163 trường hợp, tỉnh Đắk Nông có 05 trường hợp] 

- Việc giải quyết cho và nhận nuôi con nuôi thể hiện tính nhân đạo sâu sắc, tình yêu thương, tinh thần, trách nhiệm giữa con người với nhau, mang lại ý nghĩa tốt đẹp, đảm bảo cho người được nhận làm con nuôi được chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình, để các trẻ có điều kiện phát triển toàn diện bản thân. Đồng thời, tạo cơ hội để trẻ được chăm sóc y tế, chữa trị các bệnh về khuyết tật, bệnh hiểm nghèo khác trong các điều kiện y tế hiện đại. Hầu hết trẻ được cho làm con nuôi nước ngoài đều có được sự phát triển tốt về sức khỏe, tinh thần cũng như hòa nhập tốt với môi trường gia đình mới. 
2.2. Về việc tuân thủ nguyên tắc ưu tiên nuôi con nuôi trong nước trước khi giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài
Bám sát quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Nuôi con nuôi, UBND tỉnh Lâm Đồng tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc chỉ cho làm con nuôi người nước ngoài khi không thể tìm được gia đình thay thế ở trong nước. Theo đó, Sở Tư pháp đã tham mưu, thực hiện đúng, đầy đủ trình tự các bước trong giải quyết thủ tục hành chính nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
2.3. Bảo đảm trẻ em đủ điều kiện được cho làm con nuôi nước ngoài 
Để đảm bảo rằng tất cả trẻ em có đủ điều kiện được cho làm con nuôi nước ngoài, Sở Tư pháp với chức năng nhiệm vụ được giao, căn cứ quy định của pháp luật về nuôi con nuôi đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan như: Công an tỉnh, Sở Y tế, Đài Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng, chính quyền địa phương, cơ sở nuôi dưỡng trong việc xác minh nguồn gốc trẻ em, thông báo tìm gia đình thay thế, các văn bản lấy ý kiến theo quy định hiện hành của pháp luật nuôi con nuôi trước khi lập hồ sơ gửi Cục hành chính tư pháp - Bộ Tư pháp xem xét, xác nhận trẻ đủ điều kiện. Đảm bảo rằng hồ sơ xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài được đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 
2.4. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành ở địa phương
Để phát huy những kết quả đạt trong việc thi hành Luật Nuôi con nuôi, công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành ở địa phương được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Giao các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật, Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 21/10/2020. 
Thực hiện Quy chế phối hợp, Sở Tư pháp thường xuyên chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi và trong khảo sát, xác minh nguồn gốc trẻ em, trong giải quyết thủ tục nuôi con nuôi, đảm bảo việc nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh được giải quyết chặt chẽ, chính xác.
Qua 15 năm triển khai thi hành Luật cho đến nay giữa các cơ quan có liên quan trong công tác nuôi con nuôi nói chung và nuôi con nuôi nước ngoài nói riêng luôn có sự phối hợp chặt chẽ, tích cực khi có yêu cầu của các cơ quan liên quan để đảm bảo hồ sơ được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định pháp luật.
3. Công tác lưu trữ hồ sơ nuôi con nuôi
Hồ sơ nuôi con nuôi cũng như Sổ đăng ký nuôi con nuôi được lưu trữ cẩn thận, đầy đủ, khoa học đảm bảo theo quy định của pháp luật, cụ thể: Việc lưu trữ hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước được hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi; Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP và Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Mới đây nhất là Thông tư số 10/2025/TT-BTP ngày 20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 07/2023/TT-BTP.
4. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết việc nuôi con nuôi
Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác cải cách hành chính nói chung, việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết việc nuôi con nuôi trên địa bàn toàn tỉnh. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ trên Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp từ ngày 25/6/2019. Ứng dụng công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch) đã giúp cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch theo dõi, nắm bắt, kiểm tra, thống kê số liệu các việc hộ tịch và việc đăng ký nuôi con nuôi một cách nhanh chóng, đầy đủ, chính xác đảm bảo công tác quản lý nhà nước; đồng thời giúp việc thực hiện được dễ dàng hơn, giảm thao tác, rút ngắn thời gian tra cứu, tạo điều kiện cho công chức trong thực hiện việc đăng ký nuôi con nuôi.
5. Thực hiện nhiệm vụ phân cấp thẩm quyền trong giải quyết và đơn giản hóa thủ tục hành chính  
Căn cứ Công văn số 6532/BTP-CN ngày 29/12/2023 của Bộ Tư pháp V/v triển khai thực thi phương án phân cấp giải quyết TTHC theo Quyết định 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, ngày 30/9/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định số 1546/QĐ-UBND về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Liên quan đến lĩnh vực này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (chưa sáp nhập tỉnh) cũng đã có Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 về việc ủy quyền cho Sở Tư pháp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi.	
Thực hiện Công văn số 6430/VPCP-KSTT ngày 11/7/2025 của Văn phòng Chính phủ về thực thi phương án phân cấp trong giải quyết TTHC và Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi. Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 181/UBND-HCC ngày 14/7/2025 về việc thực thi phương án phân cấp trong giải quyết TTHC, theo đó, giao Sở Tư pháp căn cứ điều kiện thực tiễn tại địa phương, nghiên cứu, rà soát, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi theo nội dung yêu cầu tại mục 2 Văn bản số 6430/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ. Hiện nay, Sở Tư pháp đang trong quá trình hoàn thiện dự thảo Quyết định về phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC trong lĩnh vực nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.   
Phần thứ hai
NHỮNG KHÓ KHĂN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

I. NHỮNG KHÓ KHĂN, TỒN TẠI 
Bên cạnh kết quả đã đạt được trong 15 năm triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực tiễn công tác quản lý nhà nước và giải quyết nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như sau:
1.  Về nuôi con nuôi trong nước
- Khó khăn trong việc thực hiện thủ tục đăng ký nuôi con nuôi:
+ Trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký nuôi con nuôi, việc kiểm tra, xác minh hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi khó khăn, vướng mắc cho công chức Tư pháp – Hộ tịch do số lượng biên chế công chức tại Ủy ban nhân dân cấp xã phần lớn chỉ có 02 công chức (một số UBND cấp xã chỉ có 01 công chức) trong khi đó phải đảm đương nhiều nhiệm vụ của tư pháp và lĩnh vực này có sự phát sinh hồ sơ cũng như các nội dung công việc là rất lớn; do đó, việc đi xác minh trực tiếp là rất khó khăn.
+ Tại Điều 14 Luật Nuôi con nuôi yêu cầu người nhận con nuôi phải có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở, nhưng chưa có hướng dẫn chi tiết, định lượng cụ thể thế nào là “đủ điều kiện về kinh tế”. Việc đánh giá này đặt ra cho công chức Tư pháp – Hộ tịch một nhiệm vụ rất khó thực hiện trong trường hợp người nhận con nuôi không có cơ sở nào để đánh giá về thu nhập cũng như điều kiện đảm bảo cho việc nuôi con nuôi trong khi nhu cầu nhận con nuôi là rất thực tế và chính đáng. 
Việc xác minh thu nhập, tài sản chủ yếu dựa trên xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa các địa phương, phụ thuộc nhiều vào ý kiến chủ quan của cán bộ được giao thẩm quyền.
Ngoài ra, có một số trường hợp người nhận con nuôi sinh sống, làm việc ngoài tỉnh nên khó khăn về thời gian trong công tác phối hợp kiểm tra, xác minh thực tế các điều kiện nêu trên.
+ Tại khoản 3 Điều 8 Luật nuôi con nuôi quy định rõ điều kiện của người được nhận làm con nuôi: “một người chỉ có thể làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng”. Tuy nhiên, trên thực tế có trường hợp người độc thân nhận con nuôi, sau đó mới kết hôn và muốn trẻ này là con nuôi của cả 2 vợ chồng nhưng Luật cũng như các văn bản hướng dẫn không quy định một người độc thân xác lập quan hệ nuôi con nuôi, sau đó kết hôn thì vợ hoặc chồng của họ được quyền xác lập quan hệ nuôi con nuôi đó để trở thành mẹ hoặc cha nuôi như chồng hoặc vợ của người đó hay không. Điều này đã gây khó khăn cho công chức Tư pháp – hộ tịch khi người dân có yêu cầu giải quyết vấn đề trên.
+ Thực tế công tác nuôi con nuôi tại địa phương cho thấy việc lấy ý kiến của những người liên quan về việc cho trẻ em làm con nuôi cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc như: Việc lấy ý kiến cha hoặc mẹ đã ly hôn trong việc cho con nuôi do tâm lý cá nhân, sau khi vợ chồng đã ly hôn thì hầu như không quan tâm hoặc bỏ mặc việc chăm sóc con cái cho người kia; cha/mẹ đẻ nhiều trường hợp bỏ đi, không liên lạc được, hoặc không hợp tác. Vì vậy, để liên lạc được với cha/mẹ đẻ trong việc lấy ý kiến việc cho con làm con nuôi rất khó thực hiện,  hoặc cha/mẹ không hợp tác, không cung cấp thông tin để liên lạc mặc dù đã được tư vấn, giải thích, vận động, thuyết phục…
- Khó khăn trong việc theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi:
+ Việc theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi còn khó khăn đó là việc theo dõi thực hiện nuôi con nuôi là cha mẹ nuôi không thực hiện việc thông báo tình hình phát triển của con nuôi cho UBND cấp xã, dẫn đến việc cơ quan nhà nước gặp khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát và theo dõi; một số cha mẹ nuôi cho rằng sau khi đã hoàn tất đăng ký thì không cần sự giám sát, theo dõi của cơ quan nhà nước, nên chưa hợp tác tích cực trong việc cung cấp thông tin; cộng đồng dân cư chưa thực sự được huy động tham gia vào việc giám sát, phát hiện và hỗ trợ trẻ em trong các gia đình nhận con nuôi.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Nuôi con nuôi quy định: “Sáu tháng một lần trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ nuôi có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ thường trú về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi với cha mẹ nuôi, gia đình, cộng đồng”. Tuy nhiên, đối với trường hợp người nhận con nuôi có đăng ký thường trú tại địa phương nhưng thực tế lại sống ở nơi khác hoặc ngay sau khi đăng ký nuôi con nuôi thì họ chuyển đi cư trú ở địa phương khác thì UBND cấp xã nơi thường trú mới không thể biết mối quan hệ nuôi con nuôi để theo dõi, nhắc nhở cha mẹ nuôi việc thực hiện quy định này. 
+ Cán bộ tư pháp – hộ tịch ở cấp xã vừa ít về số lượng vừa kiêm nhiệm nhiều công việc nên khó có điều kiện trực tiếp theo dõi, kiểm tra thường xuyên.
- Thực trạng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mà không đăng ký việc nuôi con nuôi tại cơ quan có thẩm quyền:
+ Mặc dù công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nuôi con nuôi và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành nhất là tuyên truyền, triển khai việc đăng ký nuôi con nuôi thực tế đã được chính quyền địa phương hết sức được quan tâm, triển khai thực hiện, công chức Tư pháp – Hộ tịch kiên quyết không nhân nhượng trong việc đăng ký nuôi con nuôi nhưng một số người dân vẫn chưa chấp hành nghiêm chỉnh, tuân thủ đúng pháp luật.
+ Thực tiễn công tác nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh còn tồn tại tình trạng người dân tự ý mang trẻ về nuôi mà không thực hiện bất kỳ thủ tục gì về đăng ký nuôi con nuôi. Có cả trường hợp người dân tự ý mang trẻ từ nơi khác về nuôi và không thông báo với chính quyền địa phương cũng như không thực hiện việc đăng ký. Chỉ khi trẻ đến tuổi đi học mới đi đăng ký, nhất là đồng bào dân tộc đã tạo nên áp lực cho địa phương. Đối với những trường hợp này, việc xác minh và phối hợp giữa các cơ quan có liên quan rất chặt chẽ nhưng hầu như không thực hiện được. Cũng có trường hợp, trẻ do người dân tộc thiểu số nhận nuôi, không quan tâm việc đăng ký nuôi con nuôi, đăng ký các sự kiện hộ tịch… đến cả việc đi học của trẻ hầu như gia đình đều bỏ ngõ. Không phải vì không thương yêu, chăm sóc mà vì nhận thức pháp luật hết sức đơn giản và sơ sài… Do đó, dẫn đến việc mối quan hệ pháp lý giữa cha mẹ nuôi và con nuôi không được xác lập, gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của trẻ em như thiếu giấy tờ hộ tịch, không được công nhận tư cách con nuôi và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
- Thực trạng đăng ký nuôi con nuôi đối với người đứng đầu các cơ sở tôn giáo, người đã xuất gia: 
Đối với trẻ em sống tại cơ sở tôn giáo cũng là vấn đề cần được quan tâm, giải quyết. Xét về mặt bản chất của sự việc, các cơ sở tôn giáo với tấm lòng và sự nhân đạo trong việc tiếp nhận và nuôi dạy trẻ em mồ côi, tàn tật nhưng trong quá trình chăm sóc nuôi dưỡng phát sinh một số vấn đề cần được quan tâm, giải quyết, đó là vấn đề dinh dưỡng và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng trong các cơ sở tôn giáo là Phật giáo, dinh dưỡng cho trẻ còn hạn chế, không phong phú để đáp ứng nhu cầu phát triển thể chất, bên cạnh đó, việc trẻ sinh trưởng, phát triển cũng là một vấn đề hết sức khó khăn, không đáp ứng được mục đích đặt ra tại Điều 2 Luật Nuôi con nuôi “Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình”.
- Thực trạng chưa tuân thủ đúng quy định pháp luật nuôi con nuôi trong quá trình đăng ký nuôi con nuôi:
Nhìn chung, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đã căn cứ quy định của pháp luật thực hiện đúng quy trình, thủ tục đăng ký nuôi con nuôi. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, vẫn có địa phương cấp Giấy chứng nhận nuôi con nuôi sai quy định do nhầm lẫn trong xác định thời hạn giải quyết. 
- Những khó khăn, tồn tại khác:
+ UBND cấp xã không có đủ nhân lực để kiểm tra, giám sát tình hình nuôi con nuôi, gây khó khăn trong việc phát hiện sớm các vấn đề phát sinh và can thiệp kịp thời.
+ Trẻ em có thể không nhận được sự quan tâm, chăm sóc và định hướng phát triển đúng mức nếu việc nuôi dưỡng không được theo dõi chặt chẽ. 
+ Đội ngũ công chức tham mưu công tác nuôi con nuôi ở cấp xã còn mỏng, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, nên việc giải quyết hồ sơ đôi khi chậm trễ, sai sót trong kiểm tra giấy tờ.
+ Mặc dù chính quyền địa phương đã triển khai tìm cha mẹ đẻ của trẻ em bị bỏ rơi qua việc thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở UBND xã trong vòng 30 ngày, nhưng nhiều trường hợp không tìm được cha mẹ đẻ, làm ảnh hưởng đến việc đưa trẻ vào các cơ sơ nuôi dưỡng để kịp thời chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. 
Ngoài ra phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch cho phép in trực tiếp các nội dung trong biểu mẫu Giấy chứng nhận nuôi con nuôi. Tuy nhiên biểu mẫu Giấy chứng nhận nuôi con nuôi hiện đang sử dụng là biểu mẫu cũ, nên công chức tư pháp phải viết tay, gây tốn thời gian giải quyết thủ tục giải quyết cho người dân.
1.2. Về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
- Khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ của trẻ em được nhận làm con nuôi:  Quy trình thẩm định, lấy ý kiến và hoàn tất thủ tục nuôi con nuôi quốc tế còn nhiều bước, kéo dài thời gian, gây tâm lý chờ đợi kéo dài, mất nhiều thời gian cho gia đình nhận con nuôi và cơ sở nuôi dưỡng.
- Khó khăn trong việc xác minh nguồn gốc của trẻ em bị bỏ rơi, lấy ý kiến của những người liên quan: 
+ Tùy thuộc vào việc đăng ký nuôi con nuôi, việc lấy ý kiến có lúc thuận lợi nhưng cũng có lúc cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc. Nhiều trường hợp trẻ bị bỏ rơi hoặc cha mẹ đẻ đi làm ăn xa, không có địa chỉ liên hệ rõ ràng nên khó thực hiện thủ tục lấy ý kiến. Một số trường hợp người thân không hợp tác, né tránh hoặc có mâu thuẫn gia đình nên không phối hợp cho ý kiến về việc cho trẻ làm con nuôi.
+ Đối với việc xác minh nguồn gốc của trẻ em bị bỏ rơi cũng gặp khó khăn khi phải tiến hành xác minh ở nhiều nơi và lấy ý kiến của nhiều người để xác định rõ nguồn gốc của trẻ. Có trường hợp khi đã xác minh được mẹ đẻ của trẻ nhưng chưa có căn cứ để xác định người mẹ có mất năng lực hành vi dân sự hay không, vì người mẹ có lúc như bị tâm thần nhưng vẫn có lúc nhận thức được hành vi của mình; có trường hợp khi vợ chồng đã ly hôn, người cha muốn cho con nhưng không thể liên lạc được với người vợ để lấy ý kiến về việc có đồng ý cho trẻ làm con nuôi không.
+ Một số trường hợp người mẹ và những người có liên quan đã có đơn tự nguyện, đồng ý cho trẻ vào các Cơ sở nuôi dưỡng nhưng khi biết trẻ được cho làm con nuôi người nước ngoài, họ đã có những hành vi vòi vĩnh, gây khó khăn cho cơ quan có thẩm quyền trong giai đoạn lấy ý kiến cha, mẹ và những người có liên quan. 
+ Ngoài ra, có trường hợp người dân do sợ ảnh hưởng đến đời tư bí mật họ ngại gặp công chức để lấy ý kiến; ngưởi mẹ lập gia đình khác hiện nay đang sinh sống ở nước ngoài hoặc đi làm ăn xa. Những trường hợp này không thể giải quyết được do không thể lấy ý kiến được của người có liên quan và không thể áp dụng được tại điểm 4 khoản 7 Điểu 6 của Nghị Định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật nuôi con nuôi quy định.
- Khó khăn trong việc ghép trẻ em với gia đình phù hợp: 
Số lượng trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, khuyết tật đủ điều kiện cho làm con nuôi quốc tế không nhiều, nhưng nhu cầu nhận con nuôi của người nước ngoài cao; đồng thời có những trường hợp Sở Tư pháp căn cứ danh sách trẻ em đủ điều kiện để cho làm con nuôi nước ngoài, tiến hành ghép trẻ tương ứng với hồ sơ người nước ngoài Bộ Tư pháp chuyển về, nhưng sau đó, người nước ngoài đã từ chối nhận do trẻ em giới thiệu bị khuyết tật bẩm sinh.
- Khó khăn trong việc sử dụng khoản chi phí giải quyết nuôi con nuôi: Liên quan đến việc thực hiện phân bổ kinh phí nuôi con nuôi, cũng như thực hiện các nội dung chi từ nguồn kinh phí nuôi con nuôi, địa phương còn gặp nhiều lúng túng, khó khăn trong thanh, quyết toán.
Ngoài ra, sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính từ ngày 01/7/2025, tỉnh Lâm Đồng có diện tích và quy mô dân số rất lớn; đồng thời có nhiều cơ sở nuôi dưỡng có trụ sở ở xa, do đó, gây khó khăn cho công chức Sở Tư pháp trong việc đi lại xác minh, kiểm tra, giám sát định kỳ.
II. NGUYÊN NHÂN
1. Nguyên nhân khách quan
- Một số quy định pháp luật chưa phù hợp, gây khó khăn cho công tác đăng ký nuôi con nuôi:
Tại khoản 1 Điều 33 Luật Nuôi con nuôi quy định: “Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tiến hành lấy ý kiến của những người quy định tại Điều 21 của Luật này trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Việc lấy ý kiến phải lập thành văn bản và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người được lấy ý kiến”. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều trường hợp cha mẹ đẻ bỏ đi biệt tích, không rõ tung tích nhưng chưa đủ căn cứ để xác định là mất tích theo quy định pháp luật, nên hồ sơ không thể hoàn tất, dẫn đến việc lấy ý kiến gặp nhiều khó khăn, vượt quá thời gian của quy trình giải quyết. Do đó, thời gian lấy ý kiến trong vòng 20 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 33 nêu trên còn bất cập.
- Có một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn chưa có quy định pháp luật điều chỉnh: 
Tại khoản 1 Điều 37 Luật Nuôi con nuôi quy định: “Sau khi nhận được thông báo của Bộ Tư pháp quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này, Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài”. Tuy nhiên, trên thực tế có trường hợp Sở Tư pháp đang trong quá trình hoàn thiện Quyết định trình Ủy ban nhân dân tỉnh thì cha đẻ đến liên hệ cơ sở nuôi dưỡng để xin nhận lại con. Theo khoản 3 Điều 4 Luật Nuôi con nuôi quy định: “Chỉ cho làm con nuôi người ở nước ngoài khi không thể tìm được gia đình thay thế ở trong nước”, vì vậy việc ưu tiên cho cha đẻ nhận lại con của mình là phù hợp với quy định của pháp luật. Từ đó cũng có phần khó khăn trong quá trình giải quyết hồ sơ nuôi con nuôi nước ngoài.
- Bối cảnh thực tế tại tỉnh ảnh hưởng đến việc thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi, cụ thể: 
Từ ngày 01/7/2025 tỉnh Lâm Đồng được sáp nhập từ 3 tỉnh Lâm Đồng cũ, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đắk Nông, có vị trí địa lý tương đối phức tạp; mật độ dân cư và phong tục tập quán của các dân tộc sống trên địa bàn có nhiều sự khác biệt là nguyên nhân dẫn đến một số tồn tại, khó khăn trong công tác quản lý nhà nước nói chung cũng như việc tư vấn, lấy ý kiến cũng như việc theo dõi, nắm bắt tình hình phát triển của trẻ gặp nhiều trở ngại. Bên cạnh đó, do việc thường xuyên điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ dẫn đến đội ngũ công chức phụ trách công tác nuôi con nuôi, công chức tư pháp – hộ tịch thường xuyên thay đổi; đồng thời với khối lượng công việc quá tải, công chức cùng một lúc phụ trách nhiều lĩnh vực nên không bố trí đủ thời gian để nghiên cứu chuyên sâu văn bản pháp luật liên quan, gây ảnh hưởng đến việc tiếp cận, giải quyết nuôi con nuôi nói chung.
Ngoài những nguyên nhân nêu trên, do công dân ở nhiều xã miền núi, vùng sâu, vùng xa hoặc công dân chưa có đủ điều kiện về trang thiết bị máy móc hiện đại, nên chưa kịp thời nắm bắt, cập nhật thông tin.
Do các văn bản hướng dẫn về nội dung chi, mức chi từ khoản lệ phí và chi phí nuôi con nuôi chưa thật sự chi tiết, khiến địa phương lúng túng khi phân bổ và quyết toán.
2. Nguyên nhân chủ quan 
- Ý thức pháp luật của người dân:
Mặc dù đã được tiếp cận qua nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật của chính quyền địa phương, nhưng trình độ hiểu biết, ý thức pháp luật về nuôi con nuôi của người dân còn hạn chế; đồng thời người dân muốn tự thỏa thuận nhận con nuôi để giữ bí mật, đa số người nhận con nuôi có tâm lý e ngại khi phải thực hiện việc đăng ký nhận con nuôi.
- Trình độ chuyên môn của người làm công tác đăng ký nuôi con nuôi:
+ Một số cán bộ tư pháp – hộ tịch phụ trách nuôi con nuôi ở cơ sở chưa được đào tạo chuyên sâu về pháp luật nuôi con nuôi.
+ Kỹ năng xử lý hồ sơ, kỹ năng tư vấn pháp lý, kỹ năng làm việc với cha mẹ nuôi/cha mẹ đẻ còn thiếu, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng giải quyết hồ sơ.
- Một số địa phương chưa thực sự quan tâm, dành nguồn lực thỏa đáng cho công tác đăng ký nuôi con nuôi dẫn đến tình trạng triển khai còn hình thức, chưa đồng bộ, chưa quyết liệt.
Ngoài ra cha mẹ nuôi không chủ động cung cấp thông tin về sự phát triển của con nuôi cho chính quyền địa phương nơi cư trú, làm gián đoạn quá trình giám sát của cơ quan nhà nước. Đồng thời có cha mẹ nuôi chưa hiểu rõ các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của mình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi, cũng như quyền và nghĩa vụ của con nuôi, nên việc chấp hành còn nhiều hạn chế, thiếu sót.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cũng như khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong 15 năm triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi, nhằm đưa công tác quản lý nhà nước, bảo đảm quyền lợi của trẻ em và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của tỉnh Lâm Đồng ngày càng ổn định, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh và pháp luật hiện hành, Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng đề xuất một số nội dung như sau:
1. Đối với công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi
Đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành về lĩnh vực nuôi con nuôi, trong đó chú trọng một số nội dung:
- Có văn bản hướng dẫn kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình áp dụng pháp luật tại địa phương.
- Nghiên cứu, biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ trong giải quyết nuôi con nuôi theo chuẩn thống nhất cho toàn quốc.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức làm công tác nuôi con nuôi từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đồng thời, tổ chức tập huấn để nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên thuộc các cơ sở nuôi dưỡng trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi nói chung. Định kỳ tổ chức các hội nghị, hội thảo về thực hiện tốt chính sách pháp luật nuôi con nuôi và các điều ước quốc tế về nuôi con nuôi, về quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên để công chức có cơ hội trao đổi, thảo luận, học hỏi kinh nghiệm.
2. Đối với công tác hoàn thiện pháp luật về nuôi con nuôi 
- Bổ sung quy định những trường hợp được chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi do tự nguyện khi cha mẹ nuôi không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cha mẹ nuôi chết, mất năng lực hành vi dân sự trong trường hợp con nuôi chưa thành niên hoặc bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự để đảm bảo con nuôi được người khác nhận nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.
- Tại điểm c khoản 1 Điều 14 Luật Nuôi con nuôi quy định về điều kiện đối với người nhận nuôi con nuôi như sau: “Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi”. Tuy nhiên, trên thực tế, lại không có căn cứ xác định chuẩn chung thế nào là có điều kiện về kinh tế. Do đó, đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu kiến nghị, bổ sung quy định của pháp luật phù hợp để làm chuẩn chung thống nhất tiêu chí đánh giá điều kiện kinh tế, chỗ ở, sức khỏe của người nhận con nuôi để tránh sự khác biệt giữa các địa phương.
- Đối với quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Nuôi con nuôi quy định “Sáu tháng một lần trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ nuôi có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ thường trú về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi với cha mẹ nuôi, gia đình, cộng đồng”. Đề nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn trường hợp sau khi đăng ký nuôi con nuôi cha/mẹ nuôi chuyển đi cư trú ở địa phương khác thì UBND cấp xã nơi thường trú mới có cách thức để theo dõi, nhắc nhở cha mẹ nuôi việc thực hiện quy định này cho phù hợp.
- Bổ sung danh mục chi phí hợp lý trong giải quyết nuôi con nuôi, tạo cơ sở pháp lý minh bạch cho việc sử dụng và quyết toán kinh phí.
3. Đối với nguồn lực dành cho việc thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi
Đề nghị Bộ Tư pháp quan tâm hơn nữa trong vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cũng như tài chính đáp ứng với yêu cầu giải quyết nuôi con nuôi trong tình hình hiện nay. 
4. Đối với công tác phối hợp liên ngành
- Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, Ngành có liên quan để tăng cường hơn nữa công tác trao đổi, cung cấp thông tin cũng như phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi và trong việc giải quyết nuôi con nuôi.
- Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp Bộ Công an có biện pháp tăng cường quản lý trong việc thay đổi nơi thường trú, nhất là nơi thường trú của trẻ em nhằm thay đổi thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi.
5. Đề xuất, kiến nghị khác
- Đề nghị Bộ Tư pháp xem xét sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về  rút ngắn thời gian thẩm định, lấy ý kiến và hoàn tất thủ tục nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho gia đình nhận con nuôi cũng như cho trẻ em và cơ sở nuôi dưỡng.
[bookmark: _GoBack]- Sau khi Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có hiệu lực từ ngày 16/6/2025, theo đó Sở Y tế là cơ quan được giao nhiệm vụ bảo trợ xã hội, trẻ em thay cho Sở Lao động – Thương binh và xã hội như trước đây. Do đó, đề nghị Bộ Tư pháp xem xét sửa đổi các văn bản pháp luật có quy định cơ quan chủ quản là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như đã nêu trên, để việc thực hiện phù hợp với bối cảnh hiện tại.
Trên đây là Báo cáo Tổng kết 15 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng kính gửi Bộ Tư pháp tổng hợp./. 
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